
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

Số:          /QĐ-SYT Kon Tum, ngày      tháng 02 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh khi thay đổi địa điểm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban 

hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn thẩm định điều kiện thực hiện 

các dịch vụ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(đợt 01 - năm 2025) ngày 15/01/2025; 

 Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 20/01/2025 của Đoàn thẩm định Sở Y tế 

về cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược 

Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi địa điểm với các thông tin như sau như sau: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 

BS KHÁNH thuộc HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 

BS KHÁNH. 

2. Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa. 

3. Địa chỉ hoạt động: Số 115 đường Lê Lợi, phường Quyết Thắng, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: 

- Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh. 
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 - Chứng chỉ hành nghề số 000100/KT-CCHN do Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

cấp ngày 28/5/2012. 

5. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động. 

6. Thời gian làm việc hằng ngày: Thứ Hai đến thứ Sáu: 11h00-13h00, 

17h00-20h00; thứ Bảy, Chủ nhật: 09h00-20h00. 

7. Số Giấy phép hoạt động: 114/KT-GPHĐ. 

Điều 2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 114/SYT-GPHĐ 

(tại địa điểm: Số 178 đường Lê Lợi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum) do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 24/12/2012 hết hiệu lực kể từ 

ngày ký ban hành Quyết định này. 

 Điều 3. Cơ sở có tên tại Điều 1 có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cơ 

sở hạ tầng, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo hoạt 

động theo phạm vi chuyên môn được phê duyệt; tuân thủ quy định của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh và quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế; đảm bảo 

an toàn cho người bệnh. 

Điều 4. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI  

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      /02/2025 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
 

  

TT Họ và tên 
Số Chứng chỉ/ Giấy 

phép hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề 

1 
Nguyễn 

Duy Khánh 
000100/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản; thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn về kế 

hoạch hoá gia đình 

Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 11h00-13h00, 

17h00-20h00; thứ 

Bảy, Chủ nhật: 

09h00-20h00 

 



 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT TẠI  

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      /02/2025 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
 

  

STT Tên kỹ thuật Mã kỹ thuật   Chuyên ngành 

1 
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường 

thở) cho người lớn và trẻ em  
1.64 

Hồi sức cấp cứu và 

chống độc 

2 
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 

bản  
1.158 

Hồi sức cấp cứu và 

chống độc 

3 Ga rô hoặc bằng ép cầm máu 1.270 
Hồi sức cấp cứu và 

chống độc 

4 Cầm máu  3.203 Nhi khoa 

5 Tiêm trong da 3.2387 Nhi khoa 

6 Tiêm dưới da 3.2388 Nhi khoa 

7 Tiêm bắp thịt 3.2389 Nhi khoa 

8 Tiêm tĩnh mạch 3.2390 Nhi khoa 

9 Truyền tĩnh mạch 3.2391 Nhi khoa 

10 
Theo dõi tim thai và cơn co tử cung 

bằng monitor sản khoa 
13.23 

Phụ sản 

11 
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn 

nhiễm khuẩn 
13.40 

Phụ sản 

12 Khám thai 13.41 Phụ sản 

13 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 13.48 Phụ sản 

14 
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau 

đẻ 
13.49 

Phụ sản 

15 Chích áp xe tầng sinh môn 13.54 Phụ sản 

16 
Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm 

đạo 
13.144 

Phụ sản 

17 

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng 

đốt điện, đốt nhiệt, đốt Laze, áp 

lạnh… 

13.145 

Phụ sản 

18 Khâu rách cùng đồ, âm đạo 13.149 Phụ sản 

19 Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 13.150 Phụ sản 

20 Trích áp xe tuyến Bartholin 13.151 Phụ sản 

21 Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh 13.153 Phụ sản 

22 
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, 

tầng sinh môn 
13.155 

Phụ sản 

23 
Nong cổ tử cung đặt dụng cụ chống 

dính 
13.156 

Phụ sản 

24 
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong 

huyết 
13.157 

Phụ sản 

25 Trích áp xe vú 13.163 Phụ sản 

26 Khám phụ khoa 13.165 Phụ sản 



 

27 Làm thuốc âm đạo 13.167 Phụ sản 

28 
Cấy và tháo que tránh thai  loại nhiều 

nang 
13.225 

Phụ sản 

29 
Cấy và tháo que tránh thai loại một 

nang 
13.226 

Phụ sản 

30 Đặt tháo dụng cụ tử cung 13.228 Phụ sản 

31 
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến 

hết 7 tuần 
13.239 

Phụ sản 

32 Siêu âm tử cung phần phụ 18.18 Điện quang 

33 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 18.20 Điện quang 

34 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường âm đạo 
18.31 

Điện quang 

35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 18.34 Điện quang 

36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 18.35 Điện quang 

37 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 18.36 Điện quang 

Tổng cộng 37 kỹ thuật 
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